
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

24/479 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

07/05/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ THIẾT KẾ PHƯỢNG CÁT 79

0110707313

STT Tên ngành Mã ngành

1. Bán buôn ô tô và xe có động cơ khác
(Trừ hoạt động đấu giá)

4511

2. Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ khác
Chi tiết: Bảo dưỡng, sửa chữa ô tô và xe có động cơ

4520

3. Bảo dưỡng và sửa chữa mô tô, xe máy
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy
định của pháp luật)

4542

4. Bán phụ tùng và các bộ phận phụ trợ của mô tô, xe máy
(Trừ hoạt động đấu giá)

4543

5. Bán buôn thực phẩm 4632

6. Bán buôn đồ uống
Chi tiết : Bán buôn đồ uống các loại chứa cồn, không
chứa cồn(Trừ kinh doanh dịch vụ quán bar, karaoke, vũ
trường)

4633

7. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép 4641

8. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
(Đối với các ngành nghề kinh doanh có điều kiện,
Doanh nghiệp chỉ kinh doanh khi có đủ điều kiện theo
quy định của pháp luật)

4649

9. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Chi tiết : Cung cấp, sửa chữa linh kiện công nghệ số,
máy tính

4651

10. Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông 4652

11. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy nông nghiệp 4653

12. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác 4659

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ 
THIẾT KẾ PHƯỢNG CÁT 79
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: 
Tên công ty viết tắt: 

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0982039797
Email: quanpana00@gmail.com

Fax:
Website:
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13. Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan 4661

14. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt,thép,inox,đồng,nhôm
(Trừ kinh doanh vàng miếng)

4662

15. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663(Chính)

16. Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình 9522

17. Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên 
quan đến máy vi tính

6209

18. Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan
Chi tiết:
- Hoạt động đo đạc bản đồ
(Điều 11 Nghị định 45/2015/NĐ-CP về hoạt động đo
đạc và bản đồ)
- Khảo sát địa hình, Khảo sát địa chất, địa chất thủy
văn công trình (Điều 67 Nghị định 15/2021/NĐ-CP)
- Hoạt động tư vấn kỹ thuật có liên quan khác
- Giám sát thi công xây dựng cơ bản.
- Lập thiết kế quy hoạch xây dựng
(Điều 92 Nghị định 15/2021/NĐ-CP)
- Thiết kế, thẩm tra thiết kế xây dựng
(Điều 93 Nghị định 15/2021/NĐ-CP)
- Tư vấn giám sát thi công xây dựng
(Điều 96 Nghị định 15/2021/NĐ-CP)
- Kiểm định xây dựng
(Điều 97 Nghị định 15/2021/NĐ-CP)
- Tư vấn đấu thầu
(Điều 113 Nghị định 63/2014/NĐ-CP)
- Lập hồ sơ mời thầu
(Điều 23 Nghị định 63/2014/NĐ-CP)
-Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng
(Điều 94 Nghị định 15/2021/NĐ-CP)
- Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng
(Điều 98 Nghị định 15/2021/NĐ-CP)

7110

19. Quảng cáo
(Không bao gồm quảng cáo thuốc lá)

7310

20. Cho thuê xe có động cơ
Chi tiết: Cho thuê xe ô tô, xe máy và các phương tiện
vận tải khác.

7710

21. Bán buôn tổng hợp
(Trừ các loại Nhà nước cấm)

4690

22. In ấn
(Trừ các loại Nhà nươc cấm)

1811

23. Dịch vụ liên quan đến in
(chỉ hoạt động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy
định pháp luật)

1812
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24. Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ 
vận tải bằng xe buýt)

4931

25. Vận tải hành khách đường bộ khác
(Trừ hóa lỏng khí để vận chuyển)

4932

26. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Vận tải hàng hóa bằng đường bộ(Trừ hóa lỏng
khí để vận chuyển)

4933

27. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(Không bao gồm kinh doanh bất động sản)

5210

28. Bốc xếp hàng hóa
Chi tiết: Bốc xếp hàng hoá đường sắt , đường bộ, cảng
biển, cảng hàng không

5224

29. Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động
(không bao gồm kinh doanh quán bar, vũ trường,
phòng karaoke và các dịch vụ kèm theo) (chỉ hoạt động
khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về chủ trương
đầu tư và có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của
pháp luật) (riêng kinh doanh rượu, thuốc lá chỉ hoạt
động khi có đủ điều kiện kinh doanh theo quy định của
pháp luật và phù hợp với quy hoạch)

5610

30. Xuất bản phần mềm
Chi tiết: Sản xuất phần mềm; Sản xuất phần mềm ứng
dụng trên thiết bị di động. Sản xuất website

5820

31. Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không 
kèm người điều khiển
(Loại trừ hoạt động nhà nước cấm)

7730

32. Vệ sinh công nghiệp và các công trình chuyên biệt 8129

33. Sửa chữa máy móc, thiết bị
Chi tiết: Sửa chữa, bảo dưỡng máy móc, thiết bị

3312

34. Sửa chữa và bảo dưỡng phương tiện vận tải (trừ ô tô, mô tô, xe 
máy và xe có động cơ khác)

3315

35. Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp
(trừ xi mạ, gia công cơ khí) (không lắp đặt tại trụ sở, chỉ
hoạt động khi cơ quan có thẩm quyền chấp thuận về
chủ trương đầu tư và có đủ điều kiện kinh doanh theo
quy định của pháp luật)

3320

36. Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn 
thông trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: – Bản lẻ máy vi tính, linh kiện, vật tư máy vi
tính và phụ kiện, kinh doanh phần mềm – Bán lẻ thiết bị
viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh
(không bao gồm phần mềm nguỵ trang dùng để ghi âm, ghi
hình và định vị)

4741

37. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752
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3.000.000.000 VNĐ

38. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết: + Bán lẻ đồ điện gia dụng trong các cửa hàng
chuyên doanh

4759

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 

Họ và tên: Giới tính:
Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân: 014087009377

Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Bản Cà, Xã Tân Lang, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 24/479 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

HÀ VĂN BA Nam
01/01/1987 Kinh Việt Nam

28/09/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự 
xã hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

7. Thông tin về chủ sở hữu:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       014087009377
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: Bản Cà, Xã Tân Lang, Huyện Phù Yên, Tỉnh Sơn La, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 24/479 Nguyễn Trãi, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, 
Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Họ và tên:   HÀ VĂN BA Nam

01/01/1987 Kinh Việt Nam

28/09/2021 Cục cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 08/05/2024 đến ngày 07/06/2024


